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  ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ GIAO HƯNG

Số:         /KH-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giao Hưng, ngày       tháng 06 năm 2026

KẾ HOẠCH
Diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa năm 2026

Chuột là đối tượng dịch hại nguy hiểm, có khả năng sinh sản nhanh, phá hoại 
trên tất cả các loại cây trồng như lúa, ngô, rau màu,... nguy cơ gây hại nghiêm trọng 
cho sản xuất nông nghiệp, kho tàng và lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho cộng đồng. 
Bên cạnh đó cây trồng nông nghiệp ngày càng đa dạng, canh tác xen canh, gối vụ, 
tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp là điều kiện thuận lợi để chuột sinh sản phát 
triển quần thể nhanh, khả năng gây hại mạnh trong vụ Mùa 2026. 

Để chủ động phòng chống, thực hiện tốt việc diệt chuột, hạn chế thấp nhất tác 
hại của chuột đối với sản xuất nông nghiệp, bảo vệ an toàn sản xuất vụ Mùa, vụ 
Đông 2026; UBND xã xây dựng kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất vụ Mùa, vụ Đông 
2026 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Hạn chế số lượng, giảm tối đa sự gây hại của chuột đối với sản 

xuất nông nghiệp, góp phần bảo vệ an toàn mùa màng, kho tàng và phòng ngừa nguy 
cơ chuột mang dịch bệnh nguy hiểm lây lan cho cộng đồng.

2. Yêu cầu:
- Thực hiện diệt chuột thường xuyên nhưng cần xác định các đợt cao điểm (nhất 

là đợt diệt chuột đầu vụ) để phát động chiến dịch diệt chuột đồng loạt nhằm đạt hiệu 
quả cao. 

- Diệt chuột bằng nhiều hình thức; kết hợp nhiều biện pháp (hoá học, sinh 
học, thủ công), trong đó biện pháp sinh học và thủ công là chủ yếu. Tuyệt đối không 
dùng thuốc cấm, dùng điện và các biện pháp dễ gây nguy hiểm cho người, vật nuôi 
để diệt chuột.

- Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người, gia 
súc, gia cầm; chú trọng bảo vệ hệ thống kênh mương, đường giao thông nội đồng và 
giữ vệ sinh môi trường. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
Các bộ phận chuyên môn của xã, các cơ sở xóm; các HTX DVNN, các cơ sở, 

các hộ sản xuất và cá nhân trên địa bàn xã bám sát mục tiêu kế hoạch để cụ thể hóa 
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nội dung thực hiện phù hợp với tình hình sản xuất; trong đó tập trung các nội dung 
chính sau:

1. Tuyên truyền, tập huấn:

- Xây dựng nội dung và tổ chức các hình thức tuyên truyền, phát động nhân dân 
trong toàn xã hưởng ứng chiến dịch ra quân diệt chuột đồng loạt với phương châm 
“Nhà nhà diệt chuột, người người diệt chuột”.

- Nội dung tuyên truyền: Tác hại và nguy cơ gây hại của chuột đối với sản xuất, 
kho tàng và sức khỏe cộng đồng; các biện pháp diệt chuột an toàn, hiệu quả.

- Hình thức tuyên truyền: Thông qua hệ thống loa phát thanh, truyền thanh của 
xã; lồng ghép với các buổi hội thảo, nói chuyện chuyên đề về chuột.

- Thời gian tuyên truyền: Thường xuyên trong suốt vụ.
2. Tổ chức diệt chuột:
2.1. Quy mô:
- Chiến dịch diệt chuột được phát động và triển khai thực hiện đồng loạt 

trên địa bàn toàn xã, các xóm, tới từng hộ nông dân.
- Tổ chức diệt chuột từ cánh đồng đến các bờ mương, bờ máng, ven đê, bờ 

vùng, bờ thửa, gò, đống, ven đường đi lại; diệt chuột cả trong khu dân cư, các khu 
công nghiệp, đất trống, đến các đường làng, ngõ xóm.

2.2. Các đợt ra quân diệt chuột đồng loạt:
- Đợt 1: Từ ngày 14/6 - 03/7, khi đưa nước vào làm đất đến trước khi gieo cấy lúa. 

Đây là thời điểm diệt chuột đạt kết quả cao nhất vì trên đồng ruộng chưa có lúa, chuột 
thiếu thức ăn, nên sử dụng biện pháp đánh bả thuốc sinh học, bả thuốc hóa học.

- Đợt 2: Từ ngày 15/7 - 5/8, giai đoạn gieo cấy xong đến đẻ nhánh, thời kỳ này 
nguồn thức ăn cho chuột trên đồng vẫn còn khan hiếm, đánh chuột bằng mồi bả thuốc 
còn có hiệu quả.

- Đợt 3: Giai đoạn lúa làm đòng đến trỗ, chỉ khuyến cáo đánh chuột bằng các 
biện pháp thủ công, sử dụng bẫy sập bán nguyệt,… vì giai đoạn này chuột chủ yếu 
cắn phá do mài răng là chính, không ăn mồi bả.

- Sau các đợt mưa lớn chuột co cụm tập trung về các khu gò đồi, bờ mương, bờ 
ruộng lớn nên dễ tiêu diệt.

2.3. Biện pháp diệt chuột:
Tổ chức ra quân diệt chuột tập trung, đồng loạt; áp dụng tổng hợp các biện 

pháp, trong đó chú trọng biện pháp thủ công (đào bắt, bẫy, hun khói,...) và biện pháp 
sinh học (phụ lục đính kèm). Hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc 
hại; tuyệt đối không dùng thuốc cấm, dùng điện, thuốc ngoài danh mục thuốc được 
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phép sử dụng tại Việt Nam. Thực hiện diệt chuột đúng kỹ thuật; đảm bảo an toàn 
tuyệt đối cho người, gia súc, gia cầm; chú trọng bảo vệ hệ thống kênh mương, đường 
giao thông nội đồng và giữ vệ sinh môi trường. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Để việc diệt chuột an toàn, hiệu quả. UBND xã yêu cầu các bộ phận chuyên môn, 

đơn vị liên quan, các HTX DVNN, các cơ sở xóm tập trung tuyên truyển, hướng 
dẫn, phát động toàn dân ra quân diệt chuột sớm ngay từ đầu vụ sản xuất, diệt chuột 
đồng loạt, thường xuyên, liên tục và mang tính cộng đồng. Cụ thể:

1. Các HTX DVNN, các cơ sở xóm, các cơ sở, các hộ sản xuất: 
- Có thể thành lập các tổ, đội diệt chuột hoặc ký hợp đồng với các công ty dịch 

vụ diệt chuột đảm bảo hoạt động liên tục trong suốt vụ sản xuất; có chính sách phù 
hợp, quy định rõ trách nhiệm của các tổ, đội, công ty diệt chuột và chế độ đóng góp 
của các hộ dân.

- Các HTX DVNN căn cứ vào qui chế hoạt động của đơn vị, căn cứ vào các 
đợt cao điểm diệt chuột chuẩn bị sẵn lượng mồi bả, thuốc diệt chuột cấp phát, hỗ trợ 
cho các hộ dân tự rải mồi bả đánh chuột tại khu ruộng của gia đình. Hoặc cử người 
đi rải mồi bả theo từng sứ đồng theo kế hoạch, nhất là đợt 1 khi lấy nước vào làm 
đất đến trước gieo cấy.

- Các HTX DVNN, các cơ sở xóm căn cứ kế hoạch của xã, xây dựng nội dung 
triển khai cụ thể tại địa bàn, báo cáo kết quả thực hiện về UBND xã qua phòng kinh 
tế để tổng hợp.

- Các hộ sản xuất cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm các biện 
pháp diệt chuột bảo vệ mùa màng, tài sản và sức khoẻ trong cộng đồng.

2. Các cơ sở, đại lý cung ứng vật tư nông nghiệp trên địa bàn xã: nhập và 
cung ứng đủ vật tư nông nghiệp (giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,…) đảm 
bảo chất lượng và số lượng phục vụ sản xuất kịp thời.

3. Phòng Kinh tế
- Lồng ghép trong các hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện tới các HTX 

DVNN, các cơ sở xóm, các hộ dân. 
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan: hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở 

xóm trong công tác triển khai kế hoạch diệt chuột và hướng dẫn các biện pháp diệt 
chuột hiệu quả, an toàn. 

4. Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã
- Phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan tham mưu, tuyên 

truyền, tập huấn, triển khai thực hiện kế hoạch, hướng dẫn các biện pháp diệt chuột 
hiệu quả, an toàn tới các hộ dân.
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5. Đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, lồng ghép trong các hội nghị, hội thảo, 

nói chuyện chuyên đề tuyên truyền nhân dân thường xuyên diệt chuột tại hộ gia đình 
và ngoài đồng ruộng liên tục trong suốt vụ và diệt chuột mang tính cộng đồng.

Trên đây là Kế hoạch diệt chuột. UBND xã yêu cầu các phòng chuyên môn, các 
cơ quan, đơn vị liên quan, các cơ sở xóm và các hộ dân nghiêm túc triển khai, thực 
hiện./.

Nơi nhận:
- TT ĐU-HĐND-UBND xã;  (để báo cáo)
- Phòng Kinh tế; 
- Trung tâm DVSNC; 
- Các HTX DVNN;
- Các cơ sở xóm;
- Các đơn vị có liên quan;
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH 

Vũ Xuân Trường
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Phụ lục

HƯỚNG DẪN BIỆN PHÁP KỸ THUẬT DIỆT CHUỘT

1.  Đợt 1: Từ ngày 14/6 - 03/7, khi đưa nước vào làm đất đến trước khi gieo cấy 
lúa. Đánh chuột trên diện rộng. Chuột tập trung lên vệ đường giao thông, kênh dẫn 
nước chính cấp 1, 2; các gò, đống, bờ cao, bãi hoang, vườn cây quanh đồng và những 
chân đất cốt cao trồng cây màu,... Huy động nhân lực đánh chuột triệt để, để diệt 
nguồn chuột bố mẹ. Kết hợp nhiều biện pháp diệt chuột cả biện pháp phi hoá học và 
hoá học như:

- Vệ sinh đồng ruộng: Phát quang cây bụi trên đồng ruộng, làm sạch cỏ dại ở 
trên và ven bờ, gò đống, cỏ dại, bèo sen trên các bờ mương máng,... để hạn chế nơi 
cư trú, sinh sống thuận lợi của chuột và tăng hiệu quả của các biện pháp khác (tiến 
hành trước khi đặt mồi bả).

- Đặt mồi bả. Đánh cuốn chiếu từng xứ đồng theo lịch lấy nước, làm đất đến trước 
gieo cấy đặc biệt các nơi chuột gây hại ở vụ Xuân. Khuyến cáo sử dụng một trong các 
loại thuốc sau: Racumin 0.75TP; Gimlet 800SP, 0.2GB; Antimice 0.006GB, 3DP; 
Cat 0.25WP; Forwarat 0.005% wax; Diof 5DP; Linh miêu 0,2GR,...

- Để tăng hiệu quả diệt chuột và bảo vệ môi trường nên kết hợp đánh bắt thủ 
công. Cụ thể kiểm tra kết quả sau khi kết thúc đợt đặt mồi bả 5-7 ngày, nếu nguồn 
chuột còn nhiều thì tiếp tục huy động nhân lực đánh bắt thủ công hoặc sử dụng biện 
pháp hóa học tiếp tùy theo điều kiện cụ thể của từng cơ sở.

Đây là đợt phòng trừ chuột có hiệu quả cao nhất trong vụ. Thời gian chuyển tiếp 
giữa vụ Xuân và vụ Mùa rất ngắn, cần phải có sự tập trung chỉ đạo, triển khai của cả 
hệ thống, các HTX DVNN, các hộ dân.

2. Đợt 2: Từ ngày 15/7 - 5/8, giai đoạn gieo cấy xong đến đẻ nhánh. Thời kỳ này 
nguồn thức ăn cho chuột trên đồng vẫn còn khan hiếm, đánh chuột bằng mồi bả thuốc 
còn có hiệu quả.

- Đây là thời điểm đã gieo cấy xong. Có thể huy động lao động trong khu nông 
thôn để tổ chức diệt chuột thủ công. Phát động các đợt diệt chuột thủ công trên diện 
rộng để tiêu diệt nguồn chuột đặc biệt chú trọng các vùng lân cận ven làng, khu dân 
cư, trường học, bệnh viện, trạm xá, nghĩa trang,...

-  Kết hợp đặt mồi bả ở những nơi thấy vết chân chuột đi lại và đang gây hại.

3. Đợt 3: Giai đoạn lúa làm đòng - trỗ, chỉ khuyến cáo đánh chuột bằng các 
biện pháp thủ công, sử dụng bẫy sập bán nguyệt, bẫy lồng, bẫy kẹp vạn năng, bẫy 
sập, bẫy hom, bẫy dính,… vì giai đoạn này chuột chủ yếu cắn phá do mài răng là 
chính, không ăn mồi bả. Đặt bẫy sẽ đem lại hiệu quả cao hơn, nên đặt bẫy ở các vị 
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trí chuột thường xuyên qua lại trước khi mặt trời lặn và thu bẫy vào buổi sáng sớm.

* Lưu ý:

- Nghiêm cấm việc sử dụng điện để bẫy chuột. Cần kết hợp diệt chuột ngoài 
đồng, ven làng với việc diệt chuột trong khu dân cư, trong các hộ gia đình.

- Trong quá trình sử dụng thuốc diệt chuột, đặt bả thuốc cần tuân thủ các qui 
định sau:

+ Sử dụng bả, thuốc trong danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng tại Việt 
Nam; tuân thủ nghiêm ngặt an toàn. Đọc kỹ hướng dẫn khi sử dụng và sử dụng theo 
nguyên tắc 4 đúng, trong đó chú ý:

Tỷ lệ trộn thuốc với mồi, lượng sử dụng trên đơn vị diện tích theo hướng dẫn 
của từng loại bả, thuốc; bả, thuốc được chia thành những phần nhỏ đặt liên tục trong 
3 - 6 đêm (khoảng 5 - 10m đặt 1 mô bả, mỗi mô 15 - 30g, những nơi nhiều chuột có 
thể tăng mật độ rải mồi); tập trung đặt bả tại cửa hang, bờ đê, bờ lớn (bờ kênh mương, 
bờ vùng,...), gò đống, vườn cây, nghĩa trang, nơi chuột cư trú, nơi có vết chân chuột 
đi lại, nơi chuột đang phá hại,… vào lúc chiều mát, kết thúc trước khi trời tối (không 
để ánh sáng chiếu trực xạ), trời không mưa, hoặc cho bả, thuốc vào túi nilon nhỏ (hở 
một đầu) để tránh rửa trôi thuốc do mưa, sương.

Không đặt mồi bả ở những bờ nhỏ không có chuột cư trú, đi lại hiệu quả kém 
(ở các bờ có chiều rộng dưới 30cm).

Những nơi thấy hiện tượng chuột ít ăn mồi bả cần luân chuyển các loại thuốc 
và mồi đã sử dụng để có hiệu quả cao.

Khi sử dụng bả, thuốc phải có dụng cụ bảo hộ lao động; dùng muỗng để lấy bả, 
thuốc thay cho dùng tay trần; các vật liệu dùng để lót bả, thuốc đồng nhất với môi 
trường.

Không đặt bả gần nguồn nước sinh hoạt, trong chuồng trại chăn nuôi.

+ Trước khi sử dụng các biện pháp hoá học cần thông báo rộng rãi cho người dân 
xung quanh vùng biết, cần phải nhốt gia súc, gia cầm cho tới khi vệ sinh sạch sẽ nơi đặt 
mồi, thu nhặt chuột chết, mồi thừa và chôn lấp để đảm bảo vệ sinh. Cần giám sát chặt 
chẽ việc đặt mồi và thu mồi, tránh gây nguy hiểm cho người và vật nuôi./.
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